
TIẾNG ANH HẢI PHÒNG • TÀI LIỆU ÔN THI CHUYÊN SÂU

Chuyên Đề Ngữ Pháp: Phân Biệt No, Nothing Và None

Hệ thống lý thuyết trọng tâm và bộ ví dụ mở rộng toàn diện (From ZERO to MASTER)

Tóm tắt cốt lõi: Trong tiếng Anh, No, Nothing và None đều dùng để diễn tả sự phủ định (không có gì /

không ai), nhưng cấu trúc ngữ pháp và vị trí trong câu hoàn toàn khác biệt nhau. 

1. NO (Hạn Định Từ Phủ Định)

Cách dùng và Công thức: No + Noun (Đếm được số ít/số nhiều hoặc Không đếm được)

“No” đóng vai trò là một hạn định từ (determiner), luôn luôn đứng trực tiếp trước một danh từ để phủ định

danh từ đó. (Có giá trị tương đương với not a / not any).

I have no money left in my pocket. (Tôi không còn đồng tiền nào trong túi cả.)

I have no choice in this matter. (Tôi không còn lựa chọn nào khác trong vấn đề này.)

He has no mercy for criminals. (Anh ta không có lòng thương xót đối với tội phạm.)

She has no books to read during the holiday. (Cô ấy không có cuốn sách nào để đọc trong kỳ nghỉ.)

There is no time to lose; we must hurry! (Không còn thời gian để lãng phí nữa; chúng ta phải nhanh

lên!)

He made no mistakes in his final test. (Anh ấy không mắc lỗi nào trong bài kiểm tra cuối kỳ.)
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2. NOTHING (Đại Từ Bất Định Chỉ Vật)

Cách dùng: Đứng độc lập làm Chủ ngữ hoặc Tân ngữ

“Nothing” là một đại từ bất định, đứng một mình không đi kèm danh từ phía sau. Bản thân nó đã mang

nghĩa phủ định nên động từ chia ở thể khẳng định và tuyệt đối không dùng kèm với "not".

There is nothing in the fridge; we should go grocery shopping. (Không có gì trong tủ lạnh cả; chúng ta

nên đi mua đồ ăn thôi.)

Nothing can change my mind about this decision. (Không gì có thể thay đổi suy nghĩ của tôi về quyết

định này.)

He said nothing during the whole meeting. (Anh ấy không nói gì trong suốt cuộc họp.)

I found nothing interesting in that book. (Tôi không thấy có gì thú vị trong cuốn sách đó.)

Nothing is impossible if you try your best. (Không có gì là bất khả thi nếu bạn cố gắng hết sức.)

3. NONE (Đại Từ Thay Thế / Phó Từ)

Cách dùng: Đứng độc lập hoặc đi với giới từ of

“None” là một đại từ dùng để thay thế cho danh từ hoặc cụm danh từ đã được nhắc đến trước đó nhằm

tránh lặp từ (thường chỉ số lượng từ 3 đối tượng trở lên).

None of the bags is hers. (Không có chiếc túi nào trong số đó là của cô ấy cả.)

I wanted some cake, but there was none left. (Tôi muốn ăn chút bánh, nhưng chẳng còn cái nào cả.)

None of my friends came to the party yesterday. (Không có người bạn nào của tôi đến dự tiệc ngày

hôm qua cả.)

How many tickets are left? — None. (Còn lại bao nhiêu vé? — Không còn cái nào.)

None of us knew the truth about the accident. (Không một ai trong chúng tôi biết sự thật về vụ tai

nạn.)

• Chức năng phó từ (ít gặp hơn): none too soon (không quá sớm), none the less (tuy nhiên).

4. Bảng Tổng Hợp So Sánh Nhanh

Từ Loại từ Cách kết hợp trong câu Ví dụ minh họa tiêu biểu

No Hạn định từ I have no ideas. / There is no water.
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Từ Loại từ Cách kết hợp trong câu Ví dụ minh họa tiêu biểu

Phải có danh từ đi ngay phía sau (No +

Noun)

Nothing
Đại từ bất

định

Đứng độc lập (chỉ sự vật/việc), không có N

theo sau
I said nothing. / Nothing is easy.

None
Đại từ / Thay

thế
Đứng một mình hoặc dùng cấu trúc None of

+ N

None of my friends came. / There is

none left.

Mẹo Vặt Làm Bài Trắc Nghiệm Cho Học Sinh:

Thấy có danh từ ngay phía sau khoảng trống → Chọn ngay No.

Thấy có giới từ "of" phía sau khoảng trống (trước cụm xác định) → Chọn ngay None.

Cần diễn đạt nghĩa "không có gì cả" một cách độc lập, chung chung làm chủ ngữ/tân ngữ → Chọn 

Nothing.

Lưu ý kỹ thuật hệ thống tương tác:

Chương trình tiếng Anh tương tác "From ZERO to MASTER" chạy rất tốt trên các trình duyệt Chrome,

FireFox, Cốc Cốc, Opera... Tuy nhiên, hệ thống không hỗ trợ các trình duyệt cũ như Internet Explorer. 

Thông Tin Hỗ Trợ Học Tập & Luyện Thi

Nếu các bạn có những thắc mắc về ngữ pháp và kỹ thuật cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Mr. Lê Đại

Phong.

Phone + Zalo: 0971386608  |  Email: typhoon620@gmail.com

Chúng tôi luyện thi cấp tốc vào lớp 10 & tốt nghiệp 12 tại trang web: www.tienganhhaiphong.vn
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